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GIẢI THÍCH KÝ HIỆU

Ký Hiệu Tiếng Việt

Trong Nhà Indoor

Ngoài Trời Outdoor

Gạch Lát Nền Floor Tiles

Gạch Ốp Tường Wall Tiles

Men Bóng Glossy Glaze

Men Siêu Bóng Polish Glaze

Men Mờ Matt Glaze

Men Hạt Đường Sugar Glaze

Men Kim Cương Diamond Glaze

Hiệu Ứng Bề Mặt

Vân Ngẫu Nhiên Random Design

Spacer

Surface Effect

Khuôn Chày

Ke Góc Khoảng Cách

Struck

Xương Gốm Ceramic Body

Xương Đá Porcelain Body

Gạch Ốp/Lát Wall/Floor Tiles

Tiếng Anh



LỜI GIỚI THIỆU

    Ngày nay, mỗi một công trình kiến trúc 
hiện đại sẽ tôn vinh được phong cách của 
gia chủ thông qua sự kết nối với không gian 
sống của họ. Những thay đổi trong ngành 
thiết kế kiến trúc gần đây cũng đòi hỏi các 
chi tiết từ nội đến ngoại thất phải có nhiều 
đột phá mới.

    Trên thế giới, xu hướng sử dụng gạch 
ngoại thất đã phổ biến và trở thành sự lựa 
chọn hàng đầu cho các chủ đầu tư, kiến trúc 
sư. Nắm bắt xu thế đó, Tập đoàn Vitto là một 
trong số những doanh nghiệp sản xuất tiên 
phong tại Việt Nam tập trung đầu tư cho sản 
phẩm gạch ngoại thất.

    Với sự kết hợp giữa dây chuyền công nghệ 
từ Italia và thiết kế mang hơi thở Châu Âu, Bộ 
sưu tập Outdoor Tiles của Vitto chắc chắn sẽ 
trở thành xu hướng chiếm lĩnh thị trường 
gạch men ốp lát.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG
GẠCH ỐP NGOẠI THẤT
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03. Cân chỉnh cẩn thận để các 
viên gạch đồng đều về khoảng 
cách cũng như chiều cao bề mặt. 
Khoảng cách tốt nhất giữa các 
viên gạch là 1.5mm - 2mm.

04. Chọn bột chà ron phù hợp 
với màu gạch.  Trước khi chà ron, 
phải đảm bảo các khe hở sạch: 
dùng bay mỏng và quạt hút bụi 
để hút sạch các vật liệu nằm 
trong khe.

05. Nên vệ sinh sạch sẽ các vết 
bẩn phát sinh trong quá trình thi 
công rồi đợi thêm khoảng một 
tuần và đưa vào sử dụng. 

01. Lựa chọn gạch ốp lát tốt, có 
thương hiệu uy tín, được nhiều 
khách hàng tin dùng: Gạch ốp lát 
thương hiệu Vitto chính là sự lựa 
chọn hoàn hảo cho không gian 
kiến trúc.

02. Kiểm tra và xử lý bề mặt ốp lát 
cho bằng phẳng, sạch sẽ. Nên 
chống thấm trước khi thi công để 
giúp cho gạch bám tốt vào bề mặt.

CÁC PHƯƠNG ÁN THI CÔNG GẠCH ỐP NGOẠI THẤT



GẠCH ỐP NGOẠI THẤT

OUTDOOR TILES

16x50 cm



16x50 cm

Viên/ Hộp
12 17 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

08

Specification/ Quy cách

Ceramic Tile/ Xương Ceramic
Wall Tile/ Gạch ốp tường

Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar
Aquila



16x50 cm

 345.000 Đ/ m2Price/ Đơn giá :

Mã sản phẩm: 1851 - Vitto Mã sản phẩm: 1852 - Vitto

Mã sản phẩm: 1853 - Vitto Mã sản phẩm: 1854 - Vitto

Mã sản phẩm: 1856 - VittoMã sản phẩm: 1855 - Vitto

Mã sản phẩm: 1857 - Vitto

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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16x50 cm

Viên/ Hộp
12 17 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

10

Specification/ Quy cách

Ceramic Tile/ Xương Ceramic
Wall Tile/ Gạch ốp tường

Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar
Auriga



16x50 cm

 345.000 Đ/ m2Price/ Đơn giá:

Mã sản phẩm: 6111 - Vincera Mã sản phẩm: 6112 - Vincera

Mã sản phẩm: 6113 - Vincera Mã sản phẩm: 6114 - Vincera

Mã sản phẩm: 6116 - VinceraMã sản phẩm: 6115 - Vincera

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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GẠCH ỐP NGOẠI THẤT

OUTDOOR TILES

15x60 cm



15x60 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

13

Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Aquarius

72
Hộp/ PalletViên/ Hộp

12 21 kg
Weight/ Trọng lượng

Specification/ Quy cách



15x60 cm

Mã sản phẩm: 1901 - Vitto Mã sản phẩm: 1902 - Vitto

Mã sản phẩm: 1903 - Vitto Mã sản phẩm: 1904 - Vitto

Mã sản phẩm: 1905 - Vitto

 387.500 Đ/ m2Price/ Đơn giá:
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15x60 cm

Ceramic Tile /Xương Ceramic

15

Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar / Bề mặt men Sugar

Aries

Viên/ Hộp
12 21 kg

Weight/ Trọng lượng
72

Hộp/ Pallet

Specification/ Quy cách



15x60 cm

Mã sản phẩm: 9541 - Vincera Mã sản phẩm: 9542 - Vincera

Mã sản phẩm: 9543 - Vincera Mã sản phẩm: 9544 - Vincera

Mã sản phẩm: 9545 - Vincera

 387.500 Đ/ m2Price/ Đơn giá:
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GẠCH ỐP NGOẠI THẤT

OUTDOOR TILES

25x50 cm



25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

18

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Cancer



Mã sản phẩm: 1301 - Vitto

Mã sản phẩm: 1303 - Vitto

Mã sản phẩm: 1302 - Vitto

Mã sản phẩm: 1304 - Vitto

25x50 cm

  261.250 Đ/ m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 1305 - Vitto



25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên / Hộp
8 20 kg

Weight / Trọng lượng
112

Hộp / Pallet

20

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Carina



Mã sản phẩm: 1309 - Vitto

Mã sản phẩm: 1306 - Vitto Mã sản phẩm: 1307 - Vitto

Mã sản phẩm: 1308 - Vitto

25x50 cm

  261.250 Đ / m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên / Hộp
8 20 kg

Weight / Trọng lượng
112

Hộp / Pallet

22

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Cetus



Mã sản phẩm: 1372 - VittoMã sản phẩm: 1371 - Vitto

Mã sản phẩm: 1373 - Vitto

25x50 cm

 270.000Đ/ m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 1374 - Vitto



25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

24

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Columba



Mã sản phẩm: 6701 - Vincera

Mã sản phẩm: 6703 - Vincera

Mã sản phẩm: 6702 - Vincera

Mã sản phẩm: 6704 - Vincera

25x50 cm

261.250 Đ/ m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

26

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Leo



Mã sản phẩm: 6707 - Vincera

25x50 cm

261.250 Đ / m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 6706 - VinceraMã sản phẩm: 6705 - Vincera



25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

28

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Crater



Mã sản phẩm: 6772 - VinceraMã sản phẩm: 6771 - Vincera

Mã sản phẩm: 6773 - Vincera

25x50 cm

270.000 Đ/ m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 6774 - Vincera



25x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

30

Specification/ Quy cách

 Wall Tile/ Gạch ốp tường
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Crux



Mã sản phẩm: 1405 - Maximos Mã sản phẩm: 1406 - Maximos

Mã sản phẩm: 1401 - Maximos

Mã sản phẩm: 1403 - Maximos

Mã sản phẩm: 1402 - Maximos

Mã sản phẩm: 1404 - Maximos

25x50 cm

 261.250 Đ / m2Price/ Đơn giá: Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 1407 - Maximos

25x50 cm

Viên/ Hộp
8 20 kg

Weight/ Trọng lượng
112

Hộp/ Pallet

32

Specification/ Quy cách

Ceramic Tile/ Xương Ceramic
 Wall Tile/ Gạch ốp tường

Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar
Dorado

270.000 Đ / m2

Price/ Đơn giá



GẠCH LÁT SÂN VƯỜN

OUTDOOR TILES

50x50 cm



50x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
4 18 kg

Weight/ Trọng lượng
96

Hộp/ Pallet

34

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Draco



50x50 cm

212.500 Đ / m2Price/ Đơn giá:

Mã sản phẩm: 1609 - Vitto

Mã sản phẩm: 1612 - Vitto

Mã sản phẩm: 1611 - Vitto

Mã sản phẩm: 1613 - Vitto

Mã sản phẩm : xxxx - Vitto

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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50x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
4 18 kg

Weight/ Trọng lượng
96

Hộp/ Pallet

36

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Fornax



50x50 cm

225.000 Đ / m2Price/ Đơn giá:

Mã sản phẩm: 6514 - Vincera

Mã sản phẩm: 6516 - Vincera

Mã sản phẩm: 6515 - Vincera

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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50x50 cm

Ceramic Tile/ Xương Ceramic

Viên/ Hộp
4 18 kg

Weight/ Trọng lượng
96

Hộp/ Pallet

38

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface Sugar/ Bề mặt men Sugar

Gemini



50x50 cm

 212.500 Đ / m2Price/ Đơn giá:

Mã sản phẩm: 5368 - Maximos Mã sản phẩm: 5369 - Maximos

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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GẠCH LÁT SÂN VƯỜN

OUTDOOR TILES

60x60 cm



60x60 cm

Pocelain Tile/ Xương đá

Viên/ Hộp
4 29 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

41

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface matt caving/ Bề mặt matt caving

Hercules



Mã sản phẩm: 3401 - Vitto

Mã sản phẩm: 3403 - Vitto

Mã sản phẩm: 3402 - Vitto

Mã sản phẩm: 3404 - Vitto

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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60x60 cm

375.000 Đ / m2Price/ Đơn giá:



60x60 cm

Pocelain Tile/ Xương đá

Viên/ Hộp
4 29 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

43

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface matt caving/ Bề mặt matt caving

Hydra

412.500 Đ / m2

Price/ Đơn giá

Mã sản phẩm: 3405 - Vitto



60x60 cm

Pocelain Tile/ Xương đá

Viên/ Hộp
4 29 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

44

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface matt caving/ Bề mặt matt caving

Lacerta



Mã sản phẩm: 3452 - Maximos

Mã sản phẩm: 3454 - Maximos

Mã sản phẩm: 3451 - Maximos

Vitto Vitto Group www.vitto.vn
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Mã sản phẩm: 3455 - Maximos

60x60 cm

375.000 Đ / m2Price/ Đơn giá:



60x60 cm

Pocelain Tile/ Xương đá

Viên/ Hộp
4 29 kg

Weight/ Trọng lượng
80

Hộp/ Pallet

46

Specification/ Quy cách

Floor Tile/ Gạch lát
Surface matt caving/ Bề mặt matt caving

Octans

412.500 Đ / m2

Price/ Đơn giá

Mã sản phẩm: 3453 - Maximos
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CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG
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CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG
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CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG



50

TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED CERAMIC TILE/THÔNG SỐ KỸ THUẬT - GẠCH CERAMIC TRÁNG MEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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TECHNICAL SPECIFICATIONS - GLAZED PORCELAIN TILE/THÔNG SỐ KỸ THUẬT - GẠCH PORCELAIN TRÁNG MEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



TẬP ĐOÀN GẠCH MEN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM


